
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Đức Lập, Xã Phú Nghĩa, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

19/06/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THANH TRÚC

3801226491

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

2. Trồng cây hàng năm khác 0119

3. Trồng cây ăn quả 0121

4. Trồng cây điều 0123

5. Trồng cây hồ tiêu 0124

6. Trồng cây cao su 0125

7. Trồng cây cà phê 0126

8. Trồng cây lâu năm  khác 0129

9. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn 0145

10. Chăn nuôi gia cầm 0146

11. Chăn nuôi khác 0149

12. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

13. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

14. Khai thác gỗ 0220

15. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 0231

16. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

17. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

18. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

19. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

20. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

21. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

22. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY 
DỰNG THANH TRÚC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH PT ĐT XD THANH TRÚC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0911566468
Email:

Fax:
Website:
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23. Sản xuất điện
Chi tiết: Điện gió, điện năng lượng mặt trời

3511

24. Xây dựng nhà để ở 4101

25. Xây dựng nhà không để ở 4102

26. Xây dựng công trình đường sắt 4211

27. Xây dựng công trình đường bộ 4212

28. Xây dựng công trình điện 4221

29. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

30. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

31. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

32. Xây dựng công trình thủy 4291

33. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

34. Phá dỡ 4311

35. Chuẩn bị mặt bằng 4312

36. Lắp đặt hệ thống điện 4321

37. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

38. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết:
+ Thang máy, thang cuốn
+ Cửa cuốn, cửa tự động
+ Dây dẫn chống sét
+ Hệ thống hút bụi
+ Hệ thống âm thanh
+ Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung.
+ Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời, điện gió

4329

39. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

40. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

41. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

42. Bán buôn thực phẩm 4632

43. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: bán buôn hệ thống điện năng lượng mặt trời, điện gió 
(tấm pin thu năng lượng hệ thống, đèn năng lượng mặt trời, 
điện gió)

4659
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7.000.000.000 VNĐ

44. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
 Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến;
 Bán buôn xi măng;
 Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi;
 Bán buôn kính xây dựng;
 Bán buôn sơn, vécni;
 Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh;
 Bán buôn đồ ngũ kim;

4663

45. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

46. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

47. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

48. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Nhà trọ

5510

49. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
- Thiết kế kỹ thuật công trình: Xây dựng dân dụng và công 
nghiệp, công trình giao thông (cầu, đường);
- Giám sát kỹ thuật công trình: Xây dựng dân dụng và công 
nghiệp, công trình giao thông (cầu, đường);
- Tư vấn lập dự án, khảo sát kỹ thuật, đấu thầu, thẩm tra công 
trình: Xây dựng dân dựng và công nghiệp, công trình giao 
thông (cầu, đường);
- Thiết kế công trình: Hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước, chiếu 
sáng công cộng, công viên cây xanh, xử lý chất thải rắn);
- Giám sát công tác xây dựng kỹ thuật công trình: Hạ tầng kỹ 
thuật (cấp thoát nước, chiếu sáng công cộng, công viên cây 
xanh, xử lý chất thải rắn);
- Tư vấn lập dự án, khảo sát kỹ thuật, đấu thầu, thẩm tra công 
trình: Hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước, chiếu sáng công cộng, 
công viên cây xanh, xử lý chất thải rắn);

7110(Chính)

50. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội ngoại thất

7410

51. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

52. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

53. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
THANH 
HOÀNG

Thôn Đức Lập, Xã 
Phú Nghĩa, Huyện Bù 
Gia Mập, Tỉnh Bình 
Phước, Việt Nam

2.800.000.000 40,000 285228083

2TRƯƠNG 
NGỌC TÂN

Khu phố 2, Phường 
Thác Mơ, Thị xã  
Phước Long, Tỉnh 
Bình Phước, Việt 
Nam

1.400.000.000 20,000 285496788

3LƯỜNG THỊ 
KIM DUNG

Thôn Cốc Ngận, Xã 
Lam Vỹ, Huyện Định 
Hoá, Tỉnh Thái 
Nguyên, Việt Nam

1.400.000.000 20,000 091755532

4NGUYỄN 
THỊ ÁI 
XUÂN

Thôn Khắc Khoan, 
Xã Phú Nghĩa, Huyện 
Bù Gia Mập, Tỉnh 
Bình Phước, Việt 
Nam

1.400.000.000 20,000 285373010

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Phước

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       285228083
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Đức Lập, Xã Phú Nghĩa, Huyện Bù Gia Mập, 
Tỉnh Bình Phước, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Phước Hòa, Xã Bình Tân, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THANH HOÀNG Nam

11/09/1988 Kinh Việt Nam

23/09/2011 Công an tỉnh Bình Phước

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch HĐTV kiêm Giám  đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 19/06/2020 đến ngày 19/07/2020


